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STT Tên sản phẩm Quy cách (m) Độ dài
(m) Thương hiệu Trọng lượng

(kg/m)
Giá thép H tham khảo

(vnđ/kg)

1 Thép hình
H100 100 x 6 x 8 ly 6-12 Thép POSCO 17.20 16.000 - 22.000

2 Thép hình
H125 125 x 6.5 x 9ly 6-12 Thép POSCO 23.80 16.000 - 22.000

3 Thép hình
H148 100 x 6 x 9 ly 6-12 Thép POSCO 21.10 16.000 - 22.000

4 Thép hình
H150 150 x 7 x 10 ly 6-12 Thép POSCO 31.50 16.000 - 22.000

5 Thép hình
H194 150 x 6 x 9 ly 6-12 Thép POSCO 30.60 16.000 - 22.000

6 Thép hình
H200 200 x 8 x 12 ly 6-12 Thép POSCO 49.90 16.000 - 22.000

7 Thép hình
H244 175 x 7 x 11ly 6-12 Thép POSCO 44.10 16.000 - 22.000

8 Thép hình
H250 250 x 9 x 14 ly 6-12 Thép POSCO 72.40 16.000 - 22.000

9 Thép hình
H294 200 x 8 x 12 ly 6-12 Thép POSCO 56.80 16.000 - 22.000

10 Thép hình
H300 300 x 10 x 15 ly 6-12 Thép POSCO 94.00 16.000 - 22.000

11 Thép hình
H350 350 x 12 x 19 ly 6-12 Thép POSCO 137.00 18.000 - 23.000

12 Thép hình
H340 250 x 9 x 14 ly 6-12 Thép POSCO 79.70 18.000 - 23.000

13 Thép hình
H390 300 x 10 x 16 ly 6-12 Thép POSCO 107.00 18.000 - 23.000

14 Thép hình
H400 400 x 13 x 21 ly 6-12 Thép POSCO 172.00 18.000 - 23.000

15 Thép hình
H440 300 x 11 x 18 ly 6-12 Thép POSCO 124.00 18.000 - 23.000

16 Thép hình
H482 300 x 11 x 15 ly 6-12 Thép POSCO 114.00 18.000 - 23.000

17 Thép hình
H488 300 x 11 x 17 ly 6-12 Thép POSCO 128.00 18.000 - 23.000

18 Thép hình
H588 300 x 12 x 20 - Thép POSCO 151.00 18.000 - 23.000

Bảng giá có thể thay đổi liên tục theo thị trường, liên hệ ngay Tôn Thép Sáng Chinh để nhận báo giá chính xác nhất. Chính sách hoa
hồng, chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu.


